
Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT cấp 

(m2)
Đất ở

Đất Vườn, 

đất trồng cây 

lâu năm, đất 

ao trong cùng 

thửa đất ở

Tổng DT

 thu hồi

Tổng              442     46,4                    -               46,4 

Loại 

đất ký 

hiệu 

trên 

bản 

đồ

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi 

chú

46,4ODT 46,46 617

Thông tin thửa đất

 theo BĐ đo đạc 

chỉnh lý

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC

442 442

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

Thực hiện dự án dân cư OM7, cạnh trường tiểu học thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên- Đợt 9

(Kèm theo Quyết định  số …..../QĐ-UBND  ngày …….. / 4 /2023 của UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

STT Họ và tên chủ sử dụng

Hàng Thừa kế của ông Nguyễn Văn 

Bích và bà Quyết gồm: 

1. ÔngNguyễn Xuân Thơm 

2. Ông Nguyễn Văn Thảo- cử ông 

Thơm đại diện

3. Bà Nguyễn Thị Nghiêm- cử ông 

Thơm đại diện

4. Bà Nguyễn Thị Mão- cử ông Thơm 

đại diện

5. Ông Nguyễn Văn Thêm

6. Ông Nguyễn Văn Trường- đã chết - 

Hàng Thừa kế thế vị gồm: Bà Nguyễn 

Thị Diện; Ông Nguyễn Xuân Chinh; 

Bà Nguyễn Thị Trịnh, Bà Nguyễn Thị 

Trại, Ông Nguyễn Văn Trang, Ông 

Nguyễn Văn Hoàng- Cử ông Chinh 

đại diện

(GCN Nguyễn Văn Bích- đã chết)

1 19 79 211,4









Đất ở (m2)
Đất vườn 

(m2)

46,4 46,4              259.840.000                           -                        259.840.000   

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

ST

T
Chủ sử dụng

Loại 

đất

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI OM7- 

CẠNH TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN- ĐỢT 9

(Kèm theo Quyết định  số …..../QĐ-UBND  ngày …….. / 4 /2023 của UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

ĐVT: đồng

Thông tin thửa đất 

theo GCN
Diện tích thu hồi (m2)

Tờ BĐ

Bồi thường về đất ở

(5.600.000đ/m2)
Tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ cho hộ

Trong đó:

Tổng

Số 

thửa

Bồi thường về đất 

vườn

(2.800.000đ/m2)

46,4

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

19 79 211 ODT 46,4

Diện 

tích 

(m2)

Hàng Thừa kế của ông Nguyễn Văn Bích 

và bà Quyết gồm: 

1. ÔngNguyễn Xuân Thơm 

2. Ông Nguyễn Văn Thảo- cử ông Thơm 

đại diện

3. Bà Nguyễn Thị Nghiêm- cử ông Thơm 

đại diện

4. Bà Nguyễn Thị Mão- cử ông Thơm đại 

diện

5. Ông Nguyễn Văn Thêm

6. Ông Nguyễn Văn Trường- đã chết - 

Hàng Thừa kế thế vị gồm: Bà Nguyễn Thị 

Diện; Ông Nguyễn Xuân Chinh; Bà 

Nguyễn Thị Trịnh, Bà Nguyễn Thị Trại, 

Ông Nguyễn Văn Trang, Ông Nguyễn Văn 

Hoàng- Cử ông Chinh đại diện

(GCN Nguyễn Văn Bích- đã chết)

1 259.840.000 259.840.0000
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